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TOAØ AÙN NHAÂN DAÂN                     COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

HUYEÄN MANG THÍT                                           Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc 

  TÆNH VÓNH LONG         

                    

Bản án số: 52 / 2019 / DS-ST 

Ngày: 09 - 12 -  2019 

V/v “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN  MANG THÍT 

 

- Thaønh phaàn Hoäi ñoàng xeùt xöû sô thaåm goàm coù: 

Thaåm phaùn - Chuû toaï phieân toaø: Ông Huỳnh Công Hảo  

 Caùc Hoäi thaåm nhaân daân:   1/ Ông Nguyễn Văn Phẩm 

   2/ Ông Nguyễn Đinh Cường 

- Thö kyù phieân toaø: Bà Trần Mai Phụng 

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mang Thít tham gia phiên tòa: Ông 

Huỳnh Hữu Tài- Kiểm sát viên. 

  Trong ngaøy 09 thaùng 12 naêm 2019, taïi truï sôû Toaø aùn nhaân daân huyeän 

Mang Thít xeùt xöû sô thaåm coâng khai vuï aùn daân söï thuï lyù số: 21 / 2019 / TLST-

DS,  ngaøy 20 thaùng 3 naêm 2019, veà vieäc: “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” theo 

quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 76 / 2019 / QĐXXST-DS, ngày 05 tháng 11 năm 

2019, giữa các đương sự; 

1. Nguyên đơn: Chị Huỳnh Thị Phương D, sinh năm 1977. 

Địa chỉ: ấp A, xã B, huyện C, tỉnh Vĩnh Long.  

 2. Bị đơn: Bà Nguyễn Thị Q, sinh naêm 1955 (Vắng mặt) 

                          Chị Quan Hồng T, sinh năm 1988 (Vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp B, xã H, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 20 tháng 3 năm 2019 và các lời khai trong quá 

trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa, nguyên đơn chị Huỳnh Thị 

Phương D trình bày: 

Ngày 03/7/2017 âm lịch ( ngày 18/8/2017 dương lịch) chị D có cho bà Q, chị 

Quan Hồng T vay số tiền 330.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi triệu đồng) có làm 
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biên nhận, do chính tay chị D viết sau đó bà Q, chị T lăn tay, điểm chỉ vào biên 

nhận, hai bên thỏa thuận lãi suất 2%/ tháng ( Mỗi ngày bà Q, chị T trả lãi 

200.000đồng) hứa đến ngày 18/9/2017 sẽ trả đủ tiền gốc và lãi.  

Đến ngày 18/02/2019 bà Nguyễn Thị Q, chị Quan Hồng T tiếp tục vay chị 

Huỳnh Thị Phương D 5.000.000đồng ( Năm triệu đồng) hai bên không thỏa thuận 

trả lãi, thời gian trả nợ ngày 18/3/2019 sẽ trả đủ số tiền gốc. 

Thực hiện theo thỏa thuận bà Q, chị T trả lãi được 02 tháng với số tiền 

12.000.000đồng ( Mười hai triệu đồng) sau đó ngừng trả tiền lãi, không trả tiền gốc 

cho chị D.  

Chị Huỳnh Thị Phương D nhiều lần gặp bà Nguyễn Thị Q, chị Quan Hồng T 

để yêu cầu bà Q, chị T thực hiện việc trả nợ nhưng không có kết quả. 

Nay chị Huỳnh Thị Phương D khởi kiện yêu cầu bà Nguyễn Thị Q, chị Quan 

Hồng T trả chị D số tiền vay gốc 335.000.000đồng ( Ba trăm ba mươi lăm triệu 

đồng). 

Yêu cầu bà Q, chị T trả chị D số tiền lãi đối với số tiền 330.000.000đồng với 

lãi suất 1,66%/ tháng từ ngày 18/10/2017 đến ngày 19/3/2019 là 17 tháng = 

93.126.000đồng (chín mươi ba triệu một trăm hai mươi sáu ngàn đồng) và yêu cầu 

tính lãi đến ngày xét xử sơ thẩm.  

Theo các tài liệu, chứng cứ và biên bản ghi lời khai có trong hồ sơ vụ án 

bị đơn bà Nguyễn Thị Q trình bày:  

Bà Q có vay tiền chị Huỳnh Thị Phương D nhiều lần, không nhớ rõ cụ thể 

ngày, tháng, năm vay tiền. Đến năm 2016 bà Q có gặp chị D, hai bên tính lại số tiền 

vay thì phía bà Q thừa nhận có nợ chị D 60.000.000đồng ( Sáu mươi triệu đồng), bà 

Q trả chị D 20.000.000đồng còn nợ lại 40.000.000đồng thỏa thuận mỗi ngày góp 

200.000đồng, việc góp tiền và vay tiền không có giấy tờ gì chứng minh. 

Bà Nguyễn Thị Q có xem qua giấy mượn tiền mà chị D cung cấp cho Tòa án, 

bà Q thừa nhận có vay chị D 5.000.000đồng (Năm triệu đồng) dấu vân tay bà Q 

thừa nhận là của bà Q trong biên nhận 5.000.000đồng; còn phần tiền vay 

330.000.000đồng bà Q không thừa nhận đã vay của chị D và không thừa nhận dấu 

vân tay do bà Q đã lăn dưới biên nhận 330.000.000đồng. 

Chị Quan Hồng T trình bày:  

Chị Thanh, bà Q có vay tiền chị Huỳnh Thị Phương D nhiều lần, không nhớ rõ 

cụ thể ngày, tháng, năm vay tiền. Đến năm 2016 chị T có gặp chị D, hai bên tính lại 

số tiền vay thì phía chị T thừa nhận có nợ chị D 60.000.000đồng  (Sáu mươi triệu 

đồng), chị Thanh, bà Q trả chị D 20.000.000đồng còn nợ lại 40.000.000đồng thỏa 

thuận mỗi ngày góp 200.000đồng, việc góp tiền và vay tiền không có giấy tờ gì 

chứng minh. 
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Chị Quan Hồng T có xem qua giấy mượn tiền mà chị D cung cấp cho Tòa án, 

thừa nhận có vay chị D 5.000.000đồng ( Năm triệu đồng) dấu vân tay thừa nhận là 

của chị T trong biên nhận 5.000.000đồng; còn phần tiền vay 330.000.000đồng 

không thừa nhận đã vay của chị D và không thừa nhận dấu vân tay do chị T đã lăn 

dưới biên nhận 330.000.000đồng. 

 

Tại phiên tòa hôm nay: 

Nguyên đơn bà Huỳnh Thị Phương D thay đổi yêu cầu khởi kiện đối với phần 

lãi suất. Chị D yêu cầu bà Q, chị T trả chị D số tiền lãi đối với số tiền vay 

330.000.000đồng với lãi suất 10% năm từ ngày 18/10/2017 đến ngày xét xử sơ 

thẩm làm tròn là 25 tháng = 68.750.000đồng và yêu cầu tính lãi chậm trả trong giai 

đoạn thi hành án. Những vấn đề khác chị D giữ nguyên yêu cầu. 

Thống nhất chi phí giám định chữ ký là 3.000.000đồng. 

Trình bày, phát biểu của Kiểm sát viên tại tòa: 

Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán: Thông qua kiểm sát việc giải quyết 

vụ án từ khi thụ lý vụ án đến thời điểm này, Thẩm phán đã chấp hành đúng các quy 

định của Bộ luật tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án. 

Việc tuân theo pháp luật tại phiên tòa hôm nay, Hội đồng xét xử đã thực hiện 

đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về phiên tòa sơ thẩm. 

Việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng: Đối với đương sự từ khi 

thụ lý vụ án cũng như tại phiên tòa hôm nay các đương sự đã thực hiện đúng các 

quy định. 

Nội dung giải quyết vụ án đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn chị Huỳnh Thị Phương D buộc bị đơn bà Nguyễn Thị Q, chị 

Quan Hồng T trả tiền vay gốc và trả lãi theo quy định của bộ luật dân sự năn 2015 

Án phí dân sự sơ thẩm: Đương sự nộp theo quy định tại khoản 1 Điều 12, 

Điều 26, 27 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghieân cöùu caùc taøi lieäu coù trong hoà sô vuï aùn, căn cứ vào vaøo tài liệu, 

chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa,  keát quaû tranh tụng taïi phieân toaø, Hoäi 

ñoàng xeùt xöû nhaän ñònh: 

[ 1] Về tố tụng: Quan hệ pháp luật nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải 

quyết là “Hợp đồng vay tài sản” theo khoản 3 Điều 26 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

Do bị đơn có địa chỉ nơi cư trú tại ấp B, xã H, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long 

nên Tòa án nhân dân huyện Mang Thít thụ lý giải quyết là đúng theo qui định tại 

điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự. Tại 
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phiên tòa ngày hôm nay Tòa án đã triệu tập hợp lệ bị đơn nhưng bà Nguyễn Thị Q, 

chị Quan Hồng T vắng mặt không lý do nên hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng 

mặt bà Q, chị T là đúng theo quy định tại Điều 227, 228 của bộ luật tố tụng dân sự. 

[ 2 ] Về nội dung:  

Chị Huỳnh Thị Phương D trình bày có cho bà Nguyễn Thị Q và chị Quan 

Hồng T vay tiền nhiều lần. Hiện nay bà Q, chị Hồng Thanh còn nợ số tiền vay như 

sau:  

Ngày 18/8/2017 bà Nguyễn Thị Q, chị Quan Hồng T vay chị D số tiền 

330.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi triệu đồng) có làm biên nhận, do chính tay chị 

D viết sau đó bà Q, chị T lăn tay, điểm chỉ vào biên nhận, hai bên thỏa thuận lãi 

suất 2%/ tháng ( Mỗi ngày bà Q, chị T trả lãi 200.000đồng) hứa đến ngày 

18/9/2017 sẽ trả đủ tiền gốc và lãi.  

Đến ngày 18/02/2019 bà Nguyễn Thị Q, chị Quan Hồng T tiếp tục vay chị 

Huỳnh Thị Phương D 5.000.000đồng ( Năm triệu đồng) hai bên không thỏa thuận 

trả lãi, có làm biên nhận, do chính tay chị D viết sau đó bà Q, chị T lăn tay, điểm 

chỉ vào biên nhận thời gian trả nợ ngày 18/3/2019.  

Thực hiện theo thỏa thuận bà Q, chị T trả lãi được 02 tháng = 

12.000.000đồng, sau đó ngưng trả lãi, không trả gốc cho đến nay. 

Kèm theo yêu cầu khởi kiện chị D có cung cấp cho Tòa án “giấy mượn tiền” 

bản viết tay, mực xanh giấy tập học sinh trong đó thể hiện nội dung như nguyên 

đơn yêu cầu và trình bày phía dưới dòng chữ “ Người mượn tiền” có dấu vân tay 

chị D cho rằng là của bà  Nguyễn Thị Q và chị Quan Hồng T. 

Xét, lời trình bày của chị D là có cơ sở chấp nhận bởi, chị Phương Dung đã 

cung cấp cho Tòa án chứng cứ chứng minh là giấy mượn tiền, tuy nhiên phía bị 

đơn chỉ thừa nhận vay chị D 5.000.000đồng, không thừa nhận khoản vay 

330.000.000đồng và không có lăn tay phía dưới biên nhận đối với khoản vay này, 

chị D có đơn yêu cầu giảm định dấu vân tay. Tại kết luận giám định số: 

556/KLGĐ- PC09, ngày 15/10/2019 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh 

Long kết luận như sau: 

-“ Dấu vân tay bên phải phía trên dòng chữ Nguyễn Thị Q trên giấy mượn 

tiền với dấu vân tay trỏ phải in trên biên bản thu thập dấu vân tay của Nguyễn Thị 

Q, lập ngày 12/9/2019 là dấu vân tay cùng một người” 

 -“ Dấu vân tay bên phải phía trên dòng chữ Quan Hồng T trên giấy mượn 

tiền với dấu vân tay trỏ phải in trên biên bản thu thập dấu vân tay của Quan Hồng 

T, lập ngày 12/9/2019 là dấu vân tay cùng một người” 

-“ Dấu vân tay bên trái phía trên dòng chữ Quan Hồng T tại nội dung mượn 

tiền ngày 12-1-2019 (Al) trong giấy mượn tiền với dấu vân tay trỏ trái in trên biên 
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bản thu thập dấu vân tay của Quan Hồng T, lập ngày 12/9/2019 là dấu vân tay 

cùng một người” 

Từ những chứng cứ trên, việc vay tiền của bà Nguyễn Thị Q, chị Quan Hồng 

T xác lập với chị Huỳnh Thị Phương D là có thật và hiện nay bà Q, chị T còn nợ 

tiền vay của chị D là 335.000.000đồng là có cơ sở nên buộc bà Q, chị T trả chị D số 

tiền vay 335.000.000đồng là phù hợp với Điều 463,466 của Bộ luật Dân sự năm 

2015. 

Tại phiên tòa chị Huỳnh Thị Phương D thay đổi yêu cầu tính lãi đối với số 

tiền vay 330.000.000đồng. Chị D yêu cầu bà Q, chị T trả lãi từ ngày 18/10/2017 

đến ngày xét xử sơ thẩm 09/12/2019 làm tròn 25 tháng với mức lãi suất 10%/năm = 

68.750.000đồng, xét yêu cầu chị D không vượt yêu cầu khởi kiện ban đầu, có cơ sở 

chấp nhận và phù hợp Điều 468 bộ luật dân sự 2015. Đối với số tiền vay 

5.000.000đồng chị D không yêu cầu tính lãi. 

Do việc giám định chứng minh được yêu cầu khởi kiện của chị D là có căn cứ 

nên buộc bị đơn bà Nguyễn Thị Q, chị Quan Hồng T phải chịu chi phí giám định là 

3.000.000đồng. Chị D đã nộp xong nên bà Q, chị T có nghĩa vụ hoàn trả chị D 

3.000.000đồng là phù hợp Điều 161 luật tố tụng dân sự 

[3] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Mang Thít là có cơ 

sở chấp nhận. 

        [4] Về án phí dân sự sơ thẩm: Buộc bị đơn bà Nguyễn Thị Q, chị Quan Hồng 

T nộp theo quy định khoản 1 Điều 12, Điều 26, 27 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về án 

phí, lệ phí tòa án.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

        Căn cứ  khoản 1 Điều 35; điểm a Khoản 1 Điều 39; Điều 91;161 Điều 266 Bộ 

luật tố tụng dân sự năm 2015;  

        Áp dụng các Đieàu 463, 466, 468 Boä luaät daân söï naêm 2015;  

Áp dụng khoản 1 Điều 12, Điều 26, 27 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016, của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về án phí, lệ phí tòa án. Tuyên 

xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn chị Huỳnh Thị Phương D. 

Buộc bị đơn bà Nguyễn Thị Q, chị Quan Hồng T có trách nhiệm liên đới trả 

nguyên đơn số tiền vay gốc 335.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi lăm triệu đồng) và 

68.750.000đồng tiền lãi. Tổng công: 403.750.000đồng (Bốn trăm lẻ ba triệu bảy 

trăm năm mươi ngàn đồng) 
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Chi phí giám định: Buộc bà Nguyễn Thị Q, chị Quan Hồng T có trách nhiệm 

liên đới hoàn trả chị Huỳnh Thị Phương D 3.000.000đồng (Ba triệu đồng) chi phí 

giám định. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi 

thi hành án xong tất cả các khoản tiền, thì hàng tháng người phải thi hành án còn 

phải chịu lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 

Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.  

2.Về án phí dân sự sơ thẩm: Buộc bà Nguyễn Thị Q nộp 10.075.000đồng ( 

Mười triệu không trăm bảy mươi lăm ngàn đồng); chị Quan Hồng T nộp 

10.075.000đồng ( Mười triệu không trăm bảy mươi lăm đồng). Do bà Nguyễn Thị 

Q là người cao tuổi nên được miễn toàn bộ tiền án phí, bà Q không phải chịu án 

phí. 

Nguyên đơn chị Huỳnh Thị Phương D không phải chịu án phí nên hoàn trả chị 

D số tiền tạm ứng 10.562.000đồng (Mười triệu năm trăm sáu mươi hai ngàn đồng) 

theo lai thu số 0006932 ngày 20/3/2019 mà chị D đã nộp tại chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Mang Thít. 

Trong tröôøng hôïp baûn aùn, quyeát ñònh ñöôïc thi haønh theo quy ñònh taïi Ñieàu 2 

Luaät thi haønh aùn daân söï thì ngöôøi ñöôïc thi haønh aùn daân söï, ngöôøi phaûi thi haønh 

aùn daân söï coù quyeàn thoûa thuaän thi haønh aùn, quyeàn yeâu caàu thi haønh aùn, töï 

nguyeän thi haønh aùn hoaëc bò cöôõng cheá thi haønh aùn theo quy ñònh taïi caùc Ñieàu 6, 

7, 7a, vaø 9, Ñieàu 30 Luaät thi haønh aùn daân söï năm 2014. 

Aùn xöû coâng khai sô thaåm đương sự coù maët baùo cho bieát coù quyeàn khaùng caùo 

baûn aùn trong haïn 15 ngaøy keå töø ngaøy tuyeân aùn. Đương sự vắng mặt báo cho biết 

có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngaøy kể từ ngày nhận bản án hoặc kể từ ngày bản 

án được tống đạt hợp lệ. 

Nôi nhaän :                                                            TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM                                                             

- TAT (01 bản);                                                           THAÅM PHAÙN-CHUÛ TOAÏ PHIEÂN TOAØ 
- VKSND huyeän MT(01 bản);                                       

- Thi haønh aùn daân söï huyeän MT(01 bản); 

- Caùc ñöông söï ( 02 bản).         

- Lưu.                                                                                             (Đã ký)    
 

 

 

                                                                                                                        Huỳnh Công Hảo 

 


